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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Xuân Lợi
· Sinh ngày, tháng, năm: 26/10/1986                                   Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Công nghệ Thông Tin
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Bảo trì và sửa chữa máy vi tính
· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên phòng Quản trị Dịch vụ
II. NỘI DUNG:
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Xuất phát điểm

Ngày nay, với việc ứng dụng công nghệ thông tin thì máy tính không thể thiếu trong công việc cũng như học tập.

Xuất phát từ công việc bảo trì máy tính tại các phòng ban trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình bảo trì máy tính, có những máy vừa được cấp mới cấu hình mạnh không thể cài hệ điều hành cũ vì sẽ không tương xứng với cấu hình phần cứng của máy, không sử dụng được tối đa tài nguyên của máy với cấu hình phần cứng mạnh. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho công việc của cán bộ nhân viên trong nhà trường làm việc nên hệ điều hành Windows 10 ra đời. 
1.2. Tầm quan trọng
Hệ điều hành Windows 10 ra đời nhằm mục đích cho nhân viên bảo trì máy tính có thêm một giải pháp chọn lựa cài đặt hệ điều hành để cài đặt cho máy tính cho người sử dụng.

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc viết sáng kiến kinh nghiệm

2.1. Yếu tố khách quan

Windows 10 là hệ điều hành khi cài lên máy tính sẽ tự động nhận driver phần cứng của máy tính.
2.2. Yếu tố chủ quan

Windows 10 có giao diện mới lạ khiến người sử dụng phải mất thời gian tìm hiểu về nó. 
3. Tên đề tài, lý do chọn đề tài và giải pháp
3.1. Tên đề tài

Ứng dụng Windows 10 trong việc bảo trì máy vi tính ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự trọng thành phố Hồ Chí Minh.
3.2. Lý do

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, vì thế mà ngày càng có những cải tiến trong lĩnh vực này. Hệ điều hành Windows 10 ra đời nhằm cải tiến và khắc phục lỗi của những hệ điều hành cũ trước đây.
3.3. Giải pháp

Hệ điều hành Windows 10 sẽ được cài đặt trên máy tính cá nhân của tôi, trước khi mang vào ứng dụng rộng rãi cho các nhân viên trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
4. Nội dung của đề tài

4.1. Cách cài đặt

4.1.1. Cài đặt song song Windows 10 với Windows 7/8
Nếu lo ngại về tính tương thích cũng như lỗi phát sinh của Windows 10 làm ảnh hưởng đến công việc, trong khi vẫn muốn chuyển sang dùng hệ điều hành mới này thì tôi chọn phương án “cài song song hai hệ điều hành cũ và mới”. Ở đây hệ điều hành cũ là Windows 7/8 hay là Windows XP, và hệ điều hành mới là Windows 10. Các hệ điều hành này sẽ được cài vào những phân vùng ổ cứng khác nhau trên một hệ thống. Và trong lúc khởi động tôi sẽ chọn vào hệ điều hành nào mà tôi sử dụng.
Trước tiên, tôi cần sao lưu những dữ liệu quan trọng trước khi làm điều này, có thể sử dụng những công cụ có sẵn trên hệ điều hành để làm việc này như Backup and Restore, sao lưu đám mây với OneDriver hoặc Google Driver, hay dùng cách thủ công là chép ra ổ cứng hoặc USB.
Nên nhớ, việc cài đặt này nếu không thành công sẽ dẫn đến việc mất hết dữ liệu đang lưu trên ổ cứng, nên bước đầu tiên này là cực kỳ quan trọng.

Bước 1: Thay đổi dung lượng cho phân vùng chứa Windows cũ

Nếu tôi gắn thêm một ổ cứng mới vào để cài Windows 10 thì có thể bỏ qua bước này, vì việc thay đổi dung lượng cho phân vùng (partition) đang cài Windows 7/8 là để nhường chỗ cho Windows 10 sắp cài. Hay cách nói khác là thu hẹp phân vùng chứa Windows 8 để có chỗ trống cho Windows 10 sắp cài song song trên một ổ cứng.




Có một công cụ tích hợp sẵn trên Windows 7 hay Windows 8 để làm việc này gọi là Disk Management. Tôi có thể bấm tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ Run và gõ lệnh “diskmgmt.msc” rồi nhấn Enter. Sau đó, tôi tìm đến phân vùng chứa hệ điều hành Windows 7/8 đang dùng (thường là ổ đĩa C). Sau đó tôi nhấn chuột phải và chọn “Shrink Volume”. Điều này tôi áp dụng khi dung lượng còn trống của ổ đĩa C còn nhiều (trên 30GB), nếu thấp hơn mức này, tôi sẽ resize (thu nhỏ các phân vùng khác) để có thêm dung lượng cho phân vùng mới dành cho Windows 10.



Ở bước Shrink Volume tôi tạo phân vùng mới (phân vùng này sẽ cài Windows 10) có dung lượng cao hơn mức mà Microsoft đề nghị vì việc cài trình điều khiển, dung lượng dành cho dữ liệu tạm… sẽ chiếm khá nhiều. Kinh nghiệm cho thấy dung lượng chiếm dụng sau khi cài Windows 64 bit sẽ nhiều hơn so với Windows 32 bit. Tôi dành dung lượng trống của phân vùng cài Windows 10 trên 20 GB là tốt nhất. 
Lưu ý về các bước tùy chọn ở bước Shrink, tôi cân đối giữa dung lượng còn trống (Size of avalable shrink in MB) và tổng dung lượng của phân vùng gốc (Total size before shrink in MB). Dung lượng được tính bằng MB, nên nếu dung lượng là 20 GB, tôi nhập 20.000 MB. Cuối cùng, tôi nhấn Shrink để bắt đầu, quá trình này mất khoảng vài giây.
Bước 2: Tải Windows 10 và tạo đĩa hoặc USB cài đặt

Bước tiếp theo tôi cần đến đĩa cài đặt Windows 10, nếu chưa có đĩa cài đặt thì tôi có thể tải về từ trang chủ Microsoft. Thông thường file đĩa cài đặt có định dạng ISO, tôi sẽ chép file ISO này sang đĩa DVD và cài đặt với đĩa quang.




Nếu máy tính hỗ trợ khởi động với ổ lưu trữ USB, ổ cứng ngoài thì có thể dùng các công cụ chuyển file ISO sang USB như Win2Flash, Universal USB Installer… Tốt nhất, nên sử dụng công cụ được cung cấp bởi Microsoft có tên Windows USB/DVD Download Tool.
Bước 3: Thiết lập ưu tiên khởi động

Sau khi đã có đĩa hoặc USB cài đặt Windows 10, tôi sẽ cài đặt Windown 10 cho máy tính của mình, nhưng trước hết hãy thiết lập ưu tiên khởi động (Boot Priority) trong BIOS với tùy chọn CD/DVD hoặc Removable Disk lên đầu tiên.



Bước 4: Cài đặt Windows 10 

Tại giao diện đầu tiên của Windows Setup, tôi nhấn Install Now, chấp nhận thỏa thuận sử dụng để bắt đầu cài đặt Windows 10.



Tôi cần chọn cài đặt “Custom: Instal Windows only (advanced)” ở bước “Which typle of installation do you want?” Nếu tôi chọn tùy chọn “Upgrade Instal Windows and keep file, setting, and applications” thì sẽ nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 7/8.




Bước tiếp theo, ở giao diện “Where do you want to install Windows?” tôi chọn phân vùng chưa được định dạng “Unallocated Space” đã tạo trước đó, nhấn New để tạo và định dạng phân vùng mới. Tùy chọn Size sẽ cho phép tùy chỉnh mức dung lượng, tôi giữ nguyên mức dung lượng cao nhất của phân vùng này, nhấn Apply > Next để tiếp tục cài đặt.



Chương trình Windows Setup sẽ bắt đầu cài đặt, quá trình này sẽ tiêu tốn khoảng 20 đến 30 phút tùy cấu hình phần cứng máy tính. Lúc này, tôi chỉ việc chờ đợi cho đến khi việc cài đặt hoàn tất mà không cần tùy chỉnh gì nữa.




Sau khi cài đặt Windows 10 hoàn tất, hệ thống sẽ tự động khởi động lại. Lúc này, giao diện Choose an operating system để chọn hệ điều hành Windows 10 và Windows 7/8 cũ. Tôi có thể dùng phím mũi tên lên xuống và phím Enter để chọn.


 
Để cho tiện lợi và phù hợp với sở thích, tôi di chuyển xuống “Change defaults or choose other options” để thay đổi tùy chọn hệ điều hành mặc định mà không phải chọn thủ công. Tại đây có các tùy chọn khác để bạn sửa lỗi hệ điều hành bằng cách vào “Choose other options”.





Như vậy tôi đã cài thành công hệ điều hành Windows 10 song song với Windows 7/8. Vì cả hai hệ điều hành này đều sử dụng định dạng NTFS trên hai phân vùng nên tôi dễ dàng truy cập, sao chép qua lại mà không cài thêm bất cứ công cụ nào khác. Để dễ nhận diện, tôi đổi tên hai phân vùng thành “Windows 10” và “Windows 7/8”.
4.1.2. Cài đè Windows 10 lên hệ điều hành cũ
Việc cài đè Windows 10 lên hệ điều hành cũ có thể hiểu là nâng cấp hệ điều hành XP, Windows 7 hoặc 8 lên Windows 10 trên chính phân vùng chính phân vùng chứa hệ điều hành cũ. Mọi dữ liệu, thiết lập và ứng dụng trên hệ điều hành cũ sẽ vẫn còn lưu trên phân vùng này.
Để làm được điều này, tôi chỉ cần cho đĩa DVD hoặc USB cài đặt vào máy tính và cài đặt bình thường như ở trên. Tuy nhiên khi đến bước “Which type of installation do you want?” tôi chọn “Upgrade Install Windows and keep files, setting, and applications”. Sau đó tôi chọn phân vùng cài đặt là phân vùng chứa hệ điều hành cũ. Việc di chuyển dữ liệu, thiết lập cũ sang hệ điều hành mới sẽ thực hiện tự động, tôi chỉ việc chờ đợi và tận hưởng hệ điều hành Windows 10 hoàn tất.



4.1.3. Cài mới duy nhất một hệ điều hành Windows 10
Cách cài đặt này đơn giản nhất so với hai cách ở trên. Với cách cài mới duy nhất một hệ điều hành Windows 10, tôi sẽ sao lưu dữ liệu từ hệ điều hành cũ và chấp nhận bỏ những thứ quen thuộc trên Windows 7/8 và chuyển sang hẳn Windows 10.
Để cài mới tôi cũng thực hiện tương tự các bước như trên, nhưng khi đến bước chọn kiểu cài đặt, tôi chọn “Custom: Install Windows only (advanced)” > chọn phân vùng đang cài đặt Windows cũ > chọn Format để xóa dữ liệu cũ và định dạng lại. Sau đó, tôi sẽ cài đặt hệ điều hành Windows 10 trên phân vùng này. Tương tự như bai cách cài đặt ở trên, tôi chỉ việc đợi cho đến khi hoàn tất và sử dụng hệ điều hành mới. 

4.2. Cách sử dụng Windows 10
Theo mặc định của Microsoft đưa ra thì sau khi cài Windows 10 xong thì trên màn hình sẽ chỉ xuất hiện duy nhất một biểu tượng thùng rác (Recycle Bin) ngoài màn hình Desktop. Vậy làm thế nào để đưa các biểu tượng mà chúng ta vẫn thường dùng ví dụ như This PC (My Computer), Network, Control Panel, User’s Filles… ra ngoài Desktop một cách nhanh nhất? Tôi làm như sau:
Bước 1: Nhấn chuột phải vào màn hình Desktop và chọn Personalize
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Bước 2: Nhấn chọn Themes 
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Tiếp theo chọn Desktop icon settings để cài đặt
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Bước 3: Hộp thoại quen thuộc hiện ra, bây giờ tôi tích vào ô kiểm của những icon mà tôi muốn đưa ra ngoài màn hình Desktop và nhấn Apply > và OK để thực hiện.
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5. Phạm vi ứng dụng và khả năng phổ biến
5.1. Phạm vi ứng dụng
Tất cả các máy tính của các phòng ban trong toàn trường (ngoại trừ những máy có cấu hình yếu).

5.2. Khả năng phổ biến
Tuy rằng Windows 10 mới ra nên khả năng phổ biến cho người sử dụng chưa cao. Nhưng tương lai Windows 10 hứa hẹn sẽ là hệ điều hành thay thế những hệ điều hành cũ đã lỗi thời.

6. Thời điểm áp dụng
Trong qúa trình tôi viết đề tài đã có một số máy tính trong trường được cài hệ điều hành mới Windows 10. Với hi vọng sớm đưa vào áp dụng làm việc, học tập cho giáo viên, nhân viên, sinh viên trong toàn trường nên tôi chọn những máy có cấu hình tương đối mạnh để cài đặt Windows 10, để mọi người có thể làm quen với hệ điều hành mới này một cách nhanh chóng.

7. Hiệu quả mang lại
Vì hệ điều hành Windows 10 có giao diện khác với Windows 7/8 nên khiến người dùng mất thời gian làm quen, khiến công việc có phần chậm trễ. Nhưng cái gì mới đầu đều như vậy, khi đã quen rồi thì người sử dụng sẽ thao tác nhanh hơn. 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
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